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N
O

ENGLISH TYP
E

PRONUNCIATIO
N

VIETNAMESE

1 Pay a visit v /pe  ə v z t/ɪ ˈ ɪ ɪ thăm viếng
2 Pick up v /p k p/ɪ ʌ học hỏi
3 Put out v /p t a t/ʊ ʊ dập tắt
4 Turn up v /t rn p/ɜː ʌ xuất hiện
5 Take on v /te k n/ɪ ɒ gánh vác
6 Empathy n / mpəθi/ˈɛ sự thấu cảm
7 Passion n / pæ ən/ˈ ʃ đam mê
8 Devotion n /d və ən/ɪˈ ʊʃ sự cống hiến
9 Concern n /kən s rn/ˈ ɜː mối quan tâm
10 As well as conj. /æz w l æz/ɛ cũng như
11 As long as conj. /æz l ŋ æz/ɔː miễn là
12 In time phr. / n ta m/ɪ ɪ kịp thời
13 In case phr. / n ke s/ɪ ɪ phòng khi
14 Investigate v / n v st e t/ɪ ˈ ɛ ɪɡ ɪ điều tra
15 Explore v / ks pl r/ɪ ˈ ɔː khám phá
16 Bond with v /b nd w ð/ɒ ɪ gắn kết với
17 Detect v /d t kt/ɪˈ ɛ phát hiện
18 Salmon n / sæmən/ˈ cá hồi
19 Vibrant adj. / va brənt/ˈ ɪ sôi động
20 Transformation n / trænsf me ən/ˌ ɔːˈ ɪʃ sự biến hình
21 Contemporary adj. /kən t mpərəri/ˈ ɛ đương đại
22 Distinctive adj. /d st ŋkt v/ɪˈ ɪ ɪ đặc trưng
23 Ordinary adj. / d nəri/ˈɔː ɪ bình thường
24 Specific adj. /spə s f k/ˈ ɪ ɪ cụ thể
25 Notable adj. / nə təbl/ˈ ʊ đáng chú ý
26 Cherished adj. / t r t/ˈ ʃɛ ɪʃ được trân trọng
27 Ignore v / n r/ɪɡˈ ɔː phớt lờ
28 Dedication n / d d ke ən/ˌ ɛ ɪˈ ɪʃ sự cống hiến
29 Artistry n / t stri/ˈɑː ɪ nghệ thuật,tài nghệ
30 Elevate v / l ve t/ˈɛ ɪ ɪ nâng cao
31 Incorporate v / n k rpəre t/ɪ ˈ ɔː ɪ kết hợp
32 Narrow adj. / nærə /ˈ ʊ hẹp
33 Instrumental in adj. / nstr m ntəl n/ˌɪ ʊˈ ɛ ɪ đóng vai trò quan trọng trong
34 Safeguard v / se f rd/ˈ ɪ ɡɑː bảo vệ
35 Longitude n / l nd tju d/ˈ ɒ ʒɪ ː kinh độ
36 Crash v /kræ /ʃ đâm vào, va chạm
37 Measurement n / m ərmənt/ˈ ɛʒ sự đo lường
38 Circumstance n / s rkəmstæns/ˈ ɜː hoàn cảnh
39 Calculate v / kælkj le t/ˈ ʊ ɪ tính toán
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40 Delicate adj. / d l kət/ˈ ɛ ɪ tinh tế
41 Eventually adv. / v nt uəli/ɪˈ ɛ ʃ cuối cùng
42 Attempts n /ə t mpts/ˈ ɛ sự cố gắng
43 Initial adj. / n əl/ɪˈ ɪʃ ban đầu
44 Skepticism n / sk pt s zəm/ˈ ɛ ɪ ɪ sự hoài nghi
45 Triumph n / tra mf/ˈ ɪʌ chiến thắng
46 Launch v /l nt /ɔː ʃ ra mắt
47 Humanity n /hju mæn ti/ːˈ ɪ nhân loại
48 Enthralled adj. / n θr ld/ɪ ˈ ɔː say mê, mê hoặc
49 Perseverance n / p s v ərəns/ˌ ɜː ɪˈ ɪ sự kiên trì
50 Craftsmanship n / kr ftsmən p/ˈ ɑː ʃɪ sự khéo léo
51 Immediate adj. / mi diət/ɪˈ ː ngay lập tức


